	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS TRÀNG AN
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

Năm học 2011-2012

Môn: Địa lý7

Thời gian làm bài: 90’ phút


Câu 1 : (2đ) 
Dựa vào bảng tỉ lệ dân đô thị dưới đây:
	Năm

Châu lục
	1950
	2001

	Châu Á
	15%
	37%

	Châu Phi
	15%
	33%

	Nam Mĩ
	41%
	79%


a. Nhận xét tỉ lệ dân thành thị ở các châu lục trên từ năm 1950 đến năm 2001.

b. Nêu những biểu hiện tích cực của việc đô thị hoá có kế hoạch và biểu hiện tiêu cực của đô thị hoá tự phát. Giải pháp đối với kinh tế xã hội của quá trình đô thị hoá.
Câu 2: (2,5đ) 
So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương, khí hậu ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải?
Giải thích vì sao cùng vĩ độ nhưng miền ven biển phía tây của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở bán đảo Aixơlen?
Câu 3 :  (1.0đ) 
Cho biết vì sao châu Phi là châu lục nóng và khô hạn nhất thế giới?
Câu 4 : (3.0 đ)
Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ? Địa hình vùng núi thuộc hệ thống Coocdie đã ảnh hưởng đến sự phân hoá khí hậu theo chiều Tây – Đông của Bắc Mĩ như thế nào?

Câu 5: (1.5đ): 
Tại sao nói: Trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ có sự bất hợp lý?
---------------------------Hết----------------------------
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Câu 1 (2đ)
a. Năm 1950 tỉ lệ dân đô thị ở Châu Á, Châu Phi còn thấp
Năm 2010 tỉ lệ dân đô thị ở Châu Phi thấp nhất sau đó đến Châu Á còn Nam Mĩ tỉ lệ dân đô thị vào loại cao (dẫn chứng)

(0.5đ)
b. Biểu hiện tích cực của đô thị hoá có kế hoạch:  Môi trường đô thị sạch đẹp, đủ tiện nghi, cuộc sống của người dân ổn định, thu nhập cao.   

 (0.5đ)

Biểu hiện tiêu cực của đô thị hoá tự phát: Gây ô nhiễm môi trường, huỷ hoại cảnh quan, ùn tắc giao thông, tệ nạn xã hội, thất nghiệp, phân cách giàu nghèo lớn.            (0.5đ)

Giải pháp: 
Cần tiến hành đô thị hóa gắn liền với phát triển kinh tế và phân bố lại dân cư hợp lý.   (0.5đ)

Câu 2: (2.5đ)
- Khí hậu ôn đới hải dương: Mùa hạ mát, mùa đông ấm, nhiệt độ thường trên 0oC, mưa quanh năm, lượng mưa tương đối lớn, khoảng 800- 1000 mm.                    (0.5đ)
- Khí hậu ôn đới lục địa: mùa hạ nóng, mùa đông lạnh, mưa theo mùa, mưa nhiều vào mùa hạ. (0.5đ)      

- Khí hậu địa trung hải: Mùa hạ nóng, mùa đông ấm, mưa theo mùa, mưa nhiều vào mùa thu đông.     (0.5đ)

* Do miền ven biển phía Tây của bán đảo Xcan-đi-na-vi có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương  chảy qua và chịu ảnh hưởng của gió tây ôn đới từ biển thổi vào.               (1đ)

Câu 3(1.0đ):

- Là châu lục nóng nhất vì:                                                      

+ Vị trí châu lục nằm gần đường xích đạo                    (0.5đ)

+ Nhiệt độ quanh năm nóng                                        (0.5đ )

+ Lượng mưa ít, không có mưa 



(0.5đ)

- Châu lục khô bậc nhất thế giới : Nằm gần đường xích đạo khí hậu nóng , khô => hình thành nhiều hoang mạc lớn. Ví dụ : Xahara 


(0.5đ)
Câu 4: (3.0đ)
* Cấu trúc địa hình Bắc Mĩ : 

- Chia thành ở khu vực địa hình rõ rệt, kéo dài theo chiều kinh tuyến.     (0.5đ)

- Hệ thống núi trẻ Cooc-đie ở phía tây : Cao đồ sộ, hiểm trở, dài 9000 km, cao trung bình 3000- 4000 m, gồm nhiều dãy chạy song song xen vào giữa là các cao nguyên và sơn nguyên.    (0.75đ)
- Miền đồng bằng ở giữa : Rộng lớn tựa như một lòng máng khổng lồ, trong miền đồng bằng có nhiều hồ, sông lớn.             (0.5đ)

- Miền núi già và sơn nguyên ở phía đông 

Sơn nguyên trên bán đảo Labrado.               (0.5đ)

Dãy núi già Apalat: Là dãy núi cổ, tương đối thấp, hướng ĐB –TN

* Ngăn cản sự di chuyển của các khối khí từ Thái Bình Dương vào sườn Đông Cooc-đie mưa rất ít, sườn Tây Cooc-đie mưa nhiều.           (0.75đ)

Câu 5: (1.5đ)
* Sự bất hợp lý trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ:

- Hình thức sở hữu đại điền trang: Thuộc sở hữu các đại điền chủ  (5% dân số), sở hữu trên 60% diện tích đất canh tác và đồng cỏ                                          (0.75đ)
Trong khi đó nông dân chiếm đại bộ phận dân số (hoảng 95% dân số) nhưng diện tích đất canh tác mà họ sở hữu chưa tới 5ha

=> Sự phân chia ruộng đất không công bằng                        (0.75đ)

--------------------Hết---------------------
